TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

                   VĂN PHÒNG

                         

PHỤ LỤC II:

TÌNH HÌNH XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

	TT
	Tên đề án, văn bản
	Đơn vị chủ trì thực hiện
	Đơn vị phối hợp
	Lãnh đạo Tổng cục phụ trách
	Thời gian thực hiện 
	Tiến độ

	I. VĂN BẢN, ĐỀ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ, QUỐC HỘI

	1
	Nghiên cứu xây dựng Luật Thừa phát lại
	Vụ Nghiệp vụ 1
	Các Bộ, Ngành có liên quan; các đơn vị thuộc TC
	Nguyễn Văn Sơn
	Quý IV/2015
	Đã xây dựng Hồ sơ để đăng ký đưa Dự án Luật Thừa phát lại vào chương trình xây dựng Luật 2016 của Quốc hội (gửi Vụ các vấn đề chung về XDPL); Có công văn gửi Viện Khoa học pháp lý về một số định hướng lớn sẽ xin ý kiến của Hội đồng khoa học- Bộ Tư pháp 

	2
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự 
	Vụ Nghiệp vụ 1
	Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài Chính, Bộ Nội vụ, các đơn vị thuộc Tổng cục
	Nguyễn Thanh Thủy
	Quý II/2015 (tháng 5/2015)
	Thường trực Tổ biên tập đã tổ chức họp để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo theo ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan và 63 cơ quan THADS địa phương. Trình Lãnh đạo Bộ ký văn bản lấy ý kiến 22 Bộ, Ngành và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến và Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; chỉnh lý dự thảo theo Báo cáo tổng hợp; xây dựng tài liệu thẩm định và phối hợp tổ chức thẩm định 

	3
	Đề án đầu tư trang thiết bị cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016 - 2020
	Vụ Kế hoạch tài chính
	Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ
	Nguyễn Thanh Thủy
	Quý III/2015
	Đang hoàn chỉnh dự thảo và lấy ý kiến các đơn vị có liên quan; các Cục THADS

	II. VĂN BẢN, ĐỀ ÁN LIÊN TỊCH HOẶC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

	4
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS
	Văn phòng
	Các đơn vị thuộc Tổng cục
	Nguyễn Thanh Thủy
	Tháng 2/2015
	Đã ban hành (QĐ số 332/QĐ-BTP ngày 14/02/2015)

	5
	Đề án kiện toàn đội ngũ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự
	Vụ Kế hoạch tài chính
	Vụ Kế hoạch tài chính Bộ Tư pháp; các Cục THADS
	Nguyễn Thanh Thủy
	Quý III/2015
	Đã thành lập tổ, xây dựng kế hoạch triển khai, xây dựng đề án

	6
	Thông tư liên tịch thay thế Thông tư số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục THADS và phối hợp liên ngành trong THADS
	Vụ Nghiệp vụ 1
	TANDTC; VKSNDTC; Các đơn vị thuộc TC
	Nguyễn Thanh Thủy
	Quý III/2015

(TT chỉ đạo xong trong tháng 7)
	Đã rà soát nội dung để xác định sự cần thiết xây dựng Đề cương nội dung của Thông tư ; Tham mưu trình Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền đã ký quyết định thành lập Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch. Hiện nay, Vụ Nghiệp vụ 1 đang trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, ký Kế hoạch xây dựng Thông tư, đồng thời hoàn thiện Dự thảo Thông tư để gửi các thành viên Tổ soạn thảo cho ý kiến trước khi báo cáo Lãnh đạo Bộ

	7
	Đề án thành lập Tổ Công tác giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý thi hành án dân sự tại các cơ quan Thi hành án dân sự thuộc khu vực phía Nam
	Vụ TCCB
	Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, Cục Công tác phía Nam
	Mai Lương Khôi
	Quý II/2015
	Đang trình PTCT Mai Lương Khôi cho ý kiến trước khi trình Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp lần cuối

	8
	Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong thống kê THADS
	Trung tâm TK, QLDL & UDCNTT
	Viện kiểm sát NDTC; TANDTC
	Nguyễn Văn Sơn
	Quý II/2015
	Cơ bản đã hoàn thành, chỉ chờ nghị định hướng dẫn.

	9
	Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức, cán bộ THADS (thay thế 04 Thông tư: Thông tư số 01/2011/TT-BTP ngày 10/01/2011; Thông tư số 09/2012/TT-BTP ngày 01/9/2012; Thông tư số 10/2012/TT-BTP ngày 15/10/2012; Thông tư số 13/2012/TT-BTP ngày 26/11/2012)
	Vụ TCCB
	Bộ Nội vụ; các Bộ, ngành có liên quan
	Hoàng Sỹ Thành
	Quý IV/2015 

(TT chỉ đạo xong trong tháng 10)


	Đang dự thảo Báo cáo Bộ trưởng về nội dung Thông Tư

	10
	 Thông tư thay thế Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010 của Bộ Tư pháp ban hành quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự
	Vụ TCCB
	Bộ Nội vụ; các Bộ, ngành có liên quan
	Hoàng Sỹ Thành
	Quý I/2015
	Ngày 06/5/2015 đã nhận được ý kiến của Vụ TCCB Bộ Tư pháp, hiện Vụ TCCB Tổng cục đang hoàn thiện dự thảo lần cuối, ngày 07/5 trình Bộ trưởng.

	11
	Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về THADS (thay thế Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011; Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011) 
	Vụ Nghiệp vụ 2
	TANDTC; VKSNDTC; các Bộ, ngành có liên quan
	Mai Lương Khôi
	Quý IV/2015
	Đã có công văn yêu cầu Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Thông tư 22 và Thông tư 09 và công văn đề nghị các đơn vị cử người tham gia Tổ soạn thảo Thông tư; hiện đang xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến của các địa phương để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục.

	12
	Quy chế biệt phái công chức trong hệ thống THADS
	Vụ TCCB
	Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp; các Cục THADS
	Hoàng Sỹ Thành
	Quý IV/2015
	Đã b/c Lãnh đạo Tổng cục, hiện đang xây dựng Quyết định thành lập tổ soạn thảo

	13
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự
	Trung tâm TK, QLDL & UDCNTT
	Các đơn vị thuộc Tổng cục; Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng; các Cơ quan THADS và đơn vị có liên quan
	Nguyễn Văn Sơn
	Quý II/2015
	Ngày 06/5/2015, Bộ trưởng đã cho ý kiến, hiện đang chỉnh lý theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, chuẩn bị gửi lấy ý kiến (thẩm định) một số đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ.



	14
	Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp cho ngân sách nhà nước
	Vụ Nghiệp vụ 2
	Bộ Tài chính; VKSNDTC; TANDTC, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Các đơn vị thuộc TC
	Mai Lương Khôi
	Quý IV/2015 

(TT chỉ đạo xong trong tháng 5/2015)
	Ngày 20/4 Bộ trưởng đã cho ý kiến chỉ đạo. Hiện đang tổng hợp lấy ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ về việc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và chuẩn bị báo cáo Bộ trưởng về kết quả tổng hợp ý kiến, đồng thời hoàn thiện Dự thảo Thông tư để tiến hành lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và địa phương đối với Dự thảo Thông tư

	15
	Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong THADS
	Vụ Nghiệp vụ 1
	Các đơn vị thuộc TC; Ngân hàng Nhà nước; các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Nguyễn Văn Sơn
	Tháng 2/2015
	Đã ký ban hành (Quy chế số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015)

	16
	Thông tư hướng dẫn một số nội dung trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự
	Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Thanh tra Bộ; Vụ 10 Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Nguyễn Thanh Thủy
	Từ Quý II đến Quý IV/2015

(TT chỉ đạo xong trong tháng 10)
	Đã có công văn số 1184/BTP-TCTHADS ngày 13/4/2015 yêu cầu các đơn vị cử người tham gia Tổ soạn thảo Thông tư. TT Nguyễn Thúy Hiền đã ký ban hành quyết định số 800/QĐ-BTP ngày 24/4/2015 thành lập Tổ soạn thảo Thông tư

	III. VĂN BẢN, ĐỀ ÁN TRÌNH TỔNG CỤC

	17
	Đề án cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự
	Trung tâm TK, QLDL & UDCNTT
	Các đơn vị thuộc Tổng cục, các cơ quan THADS địa phương và các đơn vị khác có liên quan
	Nguyễn Văn Sơn
	Quý IV/2015
	Đã xây dựng Kế hoạch xây dựng đề án. Trong tháng 5/2015 thành lập Tổ soạn thảo.

	18
	Quy chế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Vụ Nghiệp vụ 1
	Các đơn vị thuộc TC; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Nguyễn Văn Sơn
	Quý II/2015
	Vụ Nghiệp 1 đã triển khai lấy ý kiến Văn phòng Bộ, sau đó xin ý kiến Lãnh đạo Bộ. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Vụ đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện Dự thảo Quy chế. Đồng thời, chuẩn bị bài phát biểu cho Bộ trưởng tại Lễ ký. Hiện nay, Văn phòng Tổng cục đang chủ trì, phối hợp với Vụ Nghiệp vụ 1 trong việc tiếp tục liên hệ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuẩn bị thời gian tổ chức Lễ ký kết Quy chế

	19
	Quy chế phối hợp liên ngành giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Tổng cục VIII (Bộ Công an) trong công tác thi hành án dân sự đối với các đương sự là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam
	Vụ Nghiệp vụ 2
	Các đơn vị thuộc TC; Tổng cục VIII Bộ Công an
	Mai Lương Khôi
	Quý II/2015
	Đã tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan thi hành án dân sự và các cơ sở giam giữ trên toàn quốc; hiện đang xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan và xây dựng, hoàn chỉnh Dự thảo 2 Quy chế; chuẩn bị phiên họp thứ hai của Tổ soạn thảo. Dự kiến tổ chức phiên họp lần thứ 2 của Tổ soạn thảo để lấy ý kiến góp ý hoàn chỉnh Dự thảo, tổ chức Lễ ký kết và ban hành trong tháng 05/2015

	20
	Quy chế sắp xếp hồ sơ công chức trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự
	Vụ TCCB
	Các cơ quan THADS địa phương
	Mai Lương Khôi
	Quý III/2015
	Đã thành lập tổ soạn thảo Quy chế

	21
	Bộ quy trình nghiệp vụ về tổ chức cán bộ
	Vụ TCCB
	Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp; các Cục THADS
	Mai Lương Khôi
	Quý III/2015
	Đã hoàn thiện Đề án. Tuy nhiên do có liên quan đến Thông tư thay thế Thông tư 17 nên đang chờ Thông tư thay thế có hiệu lực rồi hoàn thiện

	22
	Quy chế làm việc của Tổng cục THADS
	Văn phòng
	Các đơn vị thuộc Tổng cục; một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ
	Mai Lương Khôi
	Quý I/2015
	Đã ban hành (kèm Quyết định số 194/QĐ-TCTHADS ngày 02/3/2015)

	23
	Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ trong hệ thống cơ quan THADS
	Văn phòng
	Các đơn vị thuộc Tổng cục; Văn phòng Bộ
	Mai Lương Khôi
	Quý I/2015
	Đã ban hành (QĐ số 157/QĐ-TCTHADS ngày 13/02/2015)
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